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        –       –           
  

  n  n s : 66/2019/HS-PT 

N   : 20-8-2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

Ông Nguyễn Kim Đồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy, Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o, Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s  76/2019/TLPT-HS, ngày 

02/7/2019 đ i với bị cáo Đinh Văn Nh; do có kháng cáo của bị hại Lại Văn Q 

đ i với B n án hình sự sơ thẩm s  11/2019/HSST ngày 03/5/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. 

*  Bị cáo bị kháng cáo: 

 Họ và tên:  i    ă    , sinh năm 1985. Nơi sinh: H  Nội. Nơi 

ĐKNKTT v  cư trú: Thôn TT, xã ĐR, huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. Nghề 

nghiệp: Làm Nông. Trình độ văn hóa: 9/12. Dân tộc: Kinh. Con ông Đinh Văn 

Nh và bà Nghiêm Thị Ch, có vợ l  Đinh Thị Hạ (đã ly hôn) và có 02 n ười con, 

con lớn nhất sinh năm 2012 v  nhỏ nhất sinh năm 2015.  

 Tiền án, tiền sự:  Không.  Bị cáo bị áp dụng biện ph p n ăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

 * Người bị hại: Anh Lại Văn Q, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn PC, xã ĐR, 

huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

 Vào kho ng 17 giờ ngày 07/6/2018, Đinh Văn Nh đi qua nh  anh Lại Văn 

Q; trú tại thôn Phi Có, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồng gọi anh Q 
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đến tiệm Cầm đồ của Nh để nói chuyện; khi anh Q đến và vào trong nhà thì Nh 

kéo một bên cánh cửa lại rồi nói Đinh Tiến Mạnh l  n ười làm thuê cho Nh đi ra 

ngoài và kéo cánh bên cửa còn lại; mục đích l  để hai n ười nói chuyện riêng 

liên quan đến việc anh Q nhắn tin cho chị Đinh Thị Hạ là vợ của Nh (đã l  hôn) 

nói xấu Nh. Khi Nh và anh Q ngồi đ i diện nhau trên 02 ghế salon cách nhau 

kho ng 1,2m. Trong lúc nói chuyện do bực tức nên Nh đã lấy 01 cây gậy sắt để 

dưới gầm bàn cầm trên tay ph i đ nh 01 ph t hướng từ trên xu ng, từ ph i sang 

trái trúng vào vùng trán bên trái của anh Q. Hậu qu  làm cho anh Q bị vết 

thươn  vùn  tr n tr i d i 04cm; sau đó được mọi n ười đưa đi băn  bó vết 

thươn  tại Trạm Y tế xã và qua ngày sau thì đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa 

Khoa tỉnh Đắk Lắk. 

 Qu  trình điều tra ban đầu bị cáo Đinh Văn Nh khai nhận đã dùng 01 cây 

gậy bằn  tre để đ nh anh Q; tuy nhiên, đến ngày 09/01/2019 thì bị c o đã tự 

nguyện giao nộp 01 cây gậy tuýp sắt d i 31 cm, có đường kính 02cm; bên trong 

rỗng mà bị c o đã sử dụng để  â  thươn  tích cho anh Q. 

 Theo B n kết luận  i m định pháp y về thươn  tích s  296/2018/TgT 

ngày 31/10/2018 của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận anh Q 

bị vết thươn  vùn  tr n tr i d i 4cm; dập não xuất huyết vùn  tr n tr i điều trị 

nội khoa ổn đinh; tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên tại thời điểm 

 i m định là 26% theo nguyên tắc cộng lùi. 

 Tại b n Cáo trạng s  10/CT-VKS n    02 th n  4 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đam Rôn , tỉnh Lâm Đồn  đã tru  t  ra trước Tòa án 

nhân dân huyện Đam Rôn  để xét xử bị cáo Đinh Văn Nh về tội “C  ý gây 

thươn  tích” theo qu  định tại điểm đ kho n 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại b n án s  11/2019/HS-ST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Đam Rôn  đã xử; 

Tuyên b  bị cáo Đinh Văn Nh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ kho n 2 Điều 134; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn Nh 24 (Hai mươi b n) th n  tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 48 (B n mươi t m) tháng tính từ ngày tuyên án 

(03/5/2019).  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng kho n 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 

2015 và c c Điều 584, 585, 586 v  Điều 590 Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo Đinh Văn Nh ph i bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh 

Lại Văn Q với s  tiền l  24.000.000 đồn . Nhưn  được trừ vào s  tiền 

10.000.000 đồng bị c o đã tự nguyện bồi thường trước cho bị hại. Bị cáo ph i 

tiếp tục bồi thường s  tiền còn lại l  14.000.000 đồng. 
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 B n án còn xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Ngày 16/5/2019 bị hại kháng cáo yêu cầu tăn  hình phạt, không cho bị 

c o hưởn   n treo, tăn  mức bồi thường thiệt hại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại anh Q rút kháng cáo về phần hình phạt. Về 

tr ch nhiệm dân sự  iữa anh Q v  bị c o thỏa thuận: bị c o Nh có tr ch nhiệm 

bồi thườn  cho anh Q tổn  cộn  51.000.000đ, đã  iao trực tiếp 10.000.000đ, bị 

c o có nộp bồi thườn  14.000.000đ tại Chi cục Thi h nh  n hu ện Đam Rôn  

ngày 19/8/2019, nên còn ph i bồi thườn  tiếp 27.000.000đ. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị chấp nhận kh n  

c o của anh Q về phần tr ch nhiệm dân sự,  hi nhận sự thỏa thuận của c c bên. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm về hình phạt. 

  Ậ   Ị            N: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào kho ng 17 giờ ngày 07/6/2018, bị cáo Đinh Văn Nh bực tức về 

việc anh Q nhắn tin cho chị Đinh Thị Hạ là vợ của Nh (đã l  hôn) nói xấu bị cáo 

nên bị c o đã dùn  01 cây gậy sắt cầm trên tay ph i đ nh 01 ph t hướng từ trên 

xu ng, từ ph i sang trái trúng vào vùng trán bên trái của anh Q. Hậu qu  làm 

cho anh Q bị vết thươn  vùn  tr n tr i d i 4cm; dập não xuất huyết vùng trán 

tr i điều trị nội khoa ổn định; tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên tại 

thời điểm  i m định là 26%. Với hành vi trên, Tòa cấp sơ thẩm kết luận bị cáo 

Đinh Văn Nh phạm tội “C  ý  â  thươn  tích” theo điểm đ kho n 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự l  đún  n ười, đún  tội, đún  ph p luật. 

[2] Tại phiên tòa, anh Q rút kháng cáo về phần hình phạt, xét việc rút 

kháng cáo là tự nguyện nên đình chỉ xét xử phúc thẩm về phần này. 

 Đ i với kháng cáo yêu cầu tăn  bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa anh Q 

v  bị c o thỏa thuận: bị c o Nh có tr ch nhiệm bồi thườn  cho anh Q tổn  cộn  

51.000.000đ, đã  iao trực tiếp 10.000.000đ, bị c o có nộp bồi thườn  

14.000.000đ tại Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện Đam Rôn  n    19/8/2019, 

nên còn ph i bồi thườn  tiếp 27.000.000đ. Xét sự thỏa thuận l  tự n u ện, 

khôn  tr i ph p luật nên  hi nhận. 

[3] Về  n phí: Bị c o, bị hại khôn  ph i chịu  n  n phí hình sự phúc thẩm. 

Sửa phần  n phí dân sự:  ị c o ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm trên s  

tiền còn ph i bồi thườn  tiếp. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 



4 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm b kho n 2 Điều 357 của Bộ luật t  

tụng hình sự.  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đ i với kháng cáo về phần hình phạt. Phần 

hình phạt của b n án s  11/2019/HS-ST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Đam Rôn  đ i với bị cáo Đinh Văn Nh có hiệu lực pháp luật. 

Chấp nhận kháng cáo của bị hại Lại Văn Q về phần trách nhiệm dân sự, 

sửa b n  n sơ thẩm. 

Tuyên b  bị cáo Đinh Văn Nh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụn  điểm đ kho n 2 Điều 134; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn Nh 24 (Hai mươi bốn) th n  tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (03/5/2019).  

Giao bị cáo Đinh Văn Nh cho Ủy ban nhân dân xã ĐR, huyện Đam Rôn , 

tỉnh Lâm Đồng  i m s t v   i o dục tron  thời  ian thử th ch. Gia đình n ười bị 

kết  n có tr ch nhiệm ph i hợp với chính qu ền địa phươn  tron  việc  i m s t, 

 i o dục n ười bị kết  n. Trườn  hợp n ười bị kết  n tha  đổi nơi cư trú thì việc 

Thi h nh  n thực hiện theo qui định tại kho n 1 điều 69 Luật Thi h nh  n hình 

sự. 

Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo 

ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo. 

2. Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; c c Điều 584, 585, 586 v  Điều 590 Bộ 

luật dân sự. 

Ghi nhận sự thỏa thuận: Bị cáo Đinh Văn Nh có tránh nhiệm bồi thường 

tiếp cho anh Lại Văn Q s  tiền 27.000.000 đồng.  

Anh Lại Văn Q được nhận 14.000.000đ do bị c o Nhưn  nộp tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Đam Rôn  theo biên lai thu s  08535 ngày 19/8/2019. 

“Kể từ n    n ười được thi h nh  n có đơn  êu cầu thi h nh  n nếu n ười 

ph i thi h nh chưa thanh to n hết s  tiền trên thì còn ph i tr  kho n tiền lãi theo 

mức lãi qu  định tại Điều 357  ộ luật Dân sự tươn  ứn  với thời  ian chậm tr  

tại thời điểm thanh to n”. 

“Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7 v  9 

Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật thi h nh  n dân sự”. 
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3. Về án phí: Áp dụn  Điều 135, Điều 136 Bộ luật T  tụng hình sự năm 

2015; Nghị quyết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ 

ban thường vụ Qu c hội. Bị cáo, bị hại không ph i chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Sửa phần án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đinh Văn Nh ph i chịu 

1.350.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT(I) – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND, VKSND cấp sơ thẩm; 

- CSĐT Côn  an huyện Đam Rôn ; 

- THAHS Công an huyện Đam Rôn ; 

- Chi cục THADS huyện Đam Rôn ; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu hồ sơ, Án văn./  

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

 

P a   i    ũ g 
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THÀNH VIÊN H     NG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

 

Huỳnh  ă   iệp 
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